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	Quý Thầy Cô cùng quý phụ huynh kính mến!	
	Chào các em học sinh thân mến!
	Kiểm tra – đánh giá là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức dạy học ở nhà trường. Môn Khoa học tự nhiên là một môn học tích hợp theo các chủ đề kiến thức nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh để từng bước vận dụng vào thực tế cũng như tiếp tục học tập lên cao. Việc thiết kế các đề kiểm tra định kì sử dụng sau mỗi chủ đề cũng như kiểm tra cuối học kì và cuối năm học sẽ tạo thuận lợi cho quý thầy cô định hướng các em ôn tập tốt cũng như giúp các em học sinh tự kiểm tra – đánh giá năng lực học tập của chính mình. 
Tài liệu được biên soạn theo 4 phần: 
	• Phần một: Đề kiểm tra 1 tiết (dùng để ôn tập và kiểm tra sau khi học xong một chủ đề). 
	• Phần hai: Đề kiểm tra giữa kì I và kết thúc học kì I.
	• Phần ba: Đề kiểm tra giữa kì II và kết thúc học kì II.
	• Phần bốn: Đáp án (dùng để đối chiếu kết quả và đánh giá năng lực sau khi tự làm các đề). 
	Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em bồi dưỡng năng lực tự học và biết cách tự đánh giá năng lực khoa học tự nhiên, đồng thời cũng giúp quý thầy cô thiết kế các bài kiểm tra định kì theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực môn Khoa học tự nhiên. 
	Mặc dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn, nhưng cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong nhận được các ý kiến đóng góp của độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.	
	Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                               Thay mặt nhóm tác giả
                                                                                                                 PHẠM HỮU HIẾU
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Phần II. HỌC KÌ II
1. Đề số 1
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong các nhóm cây sau đây, nhóm gồm các cây thuộc ngành Hạt kín là?
A. Cây dương xỉ, cây hoa hồng, cây ổi, cây rêu. 
B. Cây nhãn, cây hoa ly, cây bào tấm, cây vạn tuế.
C. Cây bưởi, cây táo, cây hồng xiêm, cây lúa.
D. Cây thông, cây rêu, cây lúa, cây vạn tuế.
Câu 2. Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?
	A. Tôm, muỗi, lợn, cừu.                      	B. Bò, châu chấu, sư tử, voi.
	C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ.                  	D. Gấu, mèo, dê, cá heo. 
Câu 3. Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?
	A. Nhóm chân khớp.                    	B. Nhóm cá.
	C. Nhóm giun.                	D. Nhóm ruột khoang.
Câu 4. Đặc điểm nào không được dùng để phân loại các nhóm Thực vật?
A. Có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn.
B. Có hạt hoặc không có hạt.
C. Có rễ hoặc không có rễ.
D. Có hoa hoặc không có hoa.
Câu 5. Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống.
B. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.
C. Động vật giúp con người bảo về mùa màng.
D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây.
Câu 6. Đâu không phải là cơ chế giúp thực vật có thể hạn chế xói mòn?
	A. Tán cây giúp cản dòng nước mưa dội trực tiếp vào bề mặt đất.
	B. Cành và thân cây giúp nước mưa chảy xuống lớp thảm mục, ngấm vào lòng đất và hoà cùng mạch nước ngầm.
	C. Tạo chất dinh dưỡng, phù sa bồi đắp cho đất ven bờ biển.
	D. Rễ cây giúp giữ đất không bị rửa trôi trước sức chảy của dòng nước.
Câu 7. Hai đội chơi kéo co. Đội đỏ kéo về bên trái, đội xanh kéo về bên phải. Khi đó ta nói lực kéo của hai đội?
	A. Cùng phương ngang, cùng chiều.                	B. Cùng phương ngang, ngược chiều.
	C. Cùng phương thẳng đứng, cùng chiều.      	D. Cùng phương thẳng đứng, ngược chiều.
Câu 8. Kéo con lắc lên tới vị trí A rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát của không khí. Chọn phát biểu sai.
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A. Khi chuyển động từ A đến C, động năng của con lắc tăng dần, thế năng giảm dần.
B. Thế năng của vật tại A là nhỏ nhất.
C. Khi chuyển động từ C đến B, thế năng của con lắc tăng dần, động năng giảm dần.
D. Năng lượng của con lắc không đổi trong suốt quá trình chuyển động.
Câu 9. Nguồn năng lượng nào dưới đây là nguồn năng lượng không tái tạo?
	A. Địa nhiệt.	B. Gió.	C. Nước.	D. Khí tự nhiên.
Câu 10. Vật rơi nhanh, châm trong không khí là do
	A. Khối lượng vật khác nhau.	B. Có lực cản của không khí.
	C. Kích thước vật khác nhau.	D. Thể tích vật khác nhau
Câu 11. Trường hợp nào sau đây được gọi là chuyển động không bị biến đổi ?
	A. Quả bóng đập vào tường rồi bật ngược trở lại.
B. Quả bóng nằm yên trên mặt đất.
C. Xe đang đi qua một khúc quanh.
D. Ngựa bắt đầu kéo xe chuyển động.
Câu 12. Mặt Trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây là do
A. Mặt Trời chuyển động xung quanh Trái Đất.
B. Mặt Trời chuyển động quanh trục của nó.
C. Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất xoay quanh trục theo chiều từ tây sang đông.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
	a. Ở dương xỉ, các túi bào tử nằm ở mặt dưới của lá. 
	b. Rêu có mạch, có rễ thật và sinh sản bằng bào tử. 
	c. Dựa vào vị trí của hạt để phân biệt hạt kín và hạt trần. 
	d. Thực vật hạt kín tiến hoá hơn cả vì có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp, đa dạng.
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
a. Lực chỉ có tác dụng làm vật biến đổi chuyển động. 
b. Lực xuất hiện trong kéo co làm thay đổi hình dạng vật. 
c. Lực của đầu tàu tác dụng lên toa tàu là lực kéo. 
d. Khi xách một thùng nước thì chỗ lòng bàn tay tiếp xúc với quai thùng bị lõm xuống. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Động vật không xương sống chiếm khoảng bao nhiêu % trong tổng số các loài động vật?
Câu 2. Khi treo một vật thẳng đứng vào lực kế, ta thấy số chỉ lực kế là 50 N. Khối lượng của vật đó là bao nhiêu kg?
Câu 3. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15 cm. Đầu trên cố định, đầu dưới treo vật 50 g thì thấy lò xo giãn ra 2 cm. Muốn lò xo giãn ra 6 cm thì phải treo mấy vật 50 g?
Câu 4. Một bóng đèn dây tóc (220 V – 75 W) có thời gian thắp sáng tối đa là 1000 h và điện năng mà nó tiêu thụ trong 1 h là 0,075 kW.h. Giá của bóng đèn này là 6000 đồng. Cho biết giá điện là 1500 đồng/kW.h và một năm có 365 ngày, mỗi ngày đèn hoạt động 10 h. Hỏi toàn bộ chi phí mua bóng đèn và tiền điện phải trả cho việc sử dụng bóng đèn này trong 1 năm là bao nhiêu đồng?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Một học sinh xách một chiếc cặp nặng 100 N đi từ tầng 1 lên tầng 3 của trường học. Biết mỗi tầng của trường học cao 3,5 m và 1 J là năng lượng cần để nâng một vật nặng 1 N lên độ cao 1 m. Hỏi năng lượng mà học sinh này cẩn sử dụng là bao nhiêu (J)?
Câu 2. Bạn Lan nói rằng “quyển sách nằm yên trên mặt bàn là do có lực ma sát nghỉ tác dụng lên nó”. Bạn Nam lại cho rằng “quyển sách nằm yên trên mặt bàn là do chịu tác dụng của hai lực cân bằng”. Theo em ý kiến của bạn nào là đúng? Giải thích.
Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
	Báo hoa mai, thườn gọi tắt là báo hoa là một trong bốn loài mèo lớn sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 – 90 kg. Con cái thường có kích thước khoảng 2/3 con đực. 
	Tuy thân hình tương đối nhỏ so với các loài mèo lớn khác nhưng báo hoa mai là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm đáng sợ. Báo hoa mai rình rập con mồi một cách kiên trì và cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 m đến mục tiêu và cuối cùng vồ lấy nó, giết chết nó bằng cách làm nó nghẹt thở. Nó giết chết con mồi nhỏ bằng một vết cắn sau gáy, nhưng khi giết con vật lớn chúng sẽ cắn vào cổ họng hoặc bóp cổ con mồi. Con mồi được lưu trữ cách nhau tối đa 2 km. Con mồi nhỏ thường được báo ăn hết ngay lập tức, trong khi con mồi lớn bị kéo lê hơn vào trăm mét và được giấu an toàn trong cây, bụi rậm, thậm chí là hang động để tiêu thụ dần sau đó.
	Tùy thuộc vào khu vực, báo hoa mai có thể giao phối quanh năm. Chúng giao phối trong tháng 1 và tháng 2. Thời gian mang thai kéo dài 90 đến 105 ngày. Đàn con được sinh ra trong một lứa 2 – 4 con. Tỉ lệ tử vong con non ước tính là 41 – 50% trong năm đầu tiên.
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Hình. Báo hoa mai
Dựa vào thông tin trên và kiến thức đã học, trả lời câu hỏi sau:
a) Báo hoa mai thuộc nhóm động vật có xương sống nào?
b) Tập tính săn mồi báo hoa mai.
c) Đề xuất các biện pháp bảo vệ chúng.

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	7
	B

	2
	D
	8
	B

	3
	A
	9
	D

	4
	C
	10
	B

	5
	D
	11
	B

	6
	C
	12
	D


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	Đ
	2
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	95
	3
	4

	2
	5
	4
	434 625


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	– Khi xách chiếc cặp từ tầng 1 lên tầng 3, HS ấy đã nâng chiếc cặp lên độ cao là: 

h = 2  3,5 = 7,0 m
– Năng lượng cần để nâng chiếc cặp 100 N từ tầng 1 lên tầng 3: 

A = 100  7,0 = 700 J

	2
	– Lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.
– Quyển sách trên mặt bàn nằm ngang không chịu tác dụng của lực ma sát nghỉ. Trong trường hợp này trọng lực cân bằng với phản lực của mặt bàn. 
– Nên ý kiến của bạn Nam đúng, của bạn Hoa là sai.

	3
	a) Báo hoa mai thuộc nhóm Thú. 
b) Báo hoa mai rình rập con mồi một cách kiên trì và cố gắng tiếp cận càng gần càng tốt, thường là trong phạm vi 5 m đến mục tiêu và cuối cùng vồ lấy nó, giết chết nó bằng cách làm nó nghẹt thở rồi tiêu thụ dần sau đó. 
c) Biện pháp bảo vệ; bảo vệ môi trường sống của chúng; cấm săn bắt; xây dựng khu bảo tồn.
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2. Đề số 2
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Loài giun nào có ích cho nông nghiệp?
	A. Giun đất.	B. Giun đũa.	C. Giun đỏ.	D. Giun móc câu.
Câu 2. Cây nào là cây lương thực?
	A. Cây cải.	B. Cây cam.	C. Cây dừa. 	D. Cây lúa.	
Câu 3. Loài nào làm tổ trên cành?
	A. Gà rừng.		B. Vịt trời.		
	C. Khỉ.		D. Chim chào mào.
Câu 4. Sinh vật nào là động vật không xương sống?
	A. Cá sấu.		B. Giun đất.
	C. Lươn. 		D. Thằn lằn bóng đuôi dài.
Câu 5. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của lực?
	A. Kilôgam (kg).	B. Centimét (cm).	C. Niuton (N).	D. Lít (l).
Câu 6. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xuất hiện lực không tiếp xúc?
A. Em bé đẩy cho chiếc xe đồ chơi rơi xuống đất.
B. Gió thổi làm thuyền chuyển động.
C. Cầu thủ đá quả bóng bay vào gôn.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 7. Dạng năng lượng tích trữ trong cánh cung khi được kéo căng là
	A. động năng		B. hóa năng
	C. thế năng đàn hồi		D. quang năng
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng?
	A. Năng lượng tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
	B. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi và truyền từ vật này sang vật khác.
	C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
	D. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
Câu 9. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “Hóa năng trong nhiên liệu (xăng, dầu) khi đốt cháy, chúng giải phóng … (1)… được chuyển hóa thành …(2)… và …(3)….” .
A. (1) năng lượng, (2) hóa năng, (3) nhiệt năng
B. (1) hóa năng, (2) năng lượng, (3) nhiệt năng
C. (1) năng lượng, (2) nhiệt năng, (3) quang năng
D. (1) quang năng,  (2) nhiệt năng, (3) hóa năng
Câu 10. Hành tinh là
A. thiên thể tự phát sáng và chuyển động quanh sao.
B. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động quanh sao.
C. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động tự do.
D. một tập hợp các sao.
Câu 11. Mặt Trời là một
	A. vệ tinh.	B. hành tinh.	C. ngôi sao.	D. sao băng.
Câu 12. Hệ mặt trời bao gồm
A. Mặt Trời, 8 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi.
B. Mặt Trời, 7 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi.
C. Mặt Trời, 6 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi.
D. Mặt Trời, 5 hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
a. Bóng đang lăn trên sân, lực cản của cỏ trên sân làm bóng chuyển động chậm dần. 
b. Lực của tay người bắn cung tác dụng lên dây cung có phương thẳng đứng.   
c. Độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.
d. Kéo dãn dây cao su, dây cao su không bị biến dạng.	
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
Một học sinh quan sát một số mẫu cây và phân loại chúng vào các nhóm thực vật khác nhau. Các mẫu cây bao gồm cây thông ba lá, cây rêu tường, cây lúa nước và cây hoa tigon. 
a. Cây lúa nước có hệ mạch dẫn và có hoa, thuộc nhóm hạt kín. 
b. Cây thông ba lá là thực vật có mạch dẫn và không có hoa, thuộc nhóm hạt trần. 
c. Cây rêu tường không có mạch dẫn và sinh sản bằng bào tử, thuộc nhóm thực vật bậc thấp. 
d. Cây hoa tigon thuộc nhóm thực vật hạt kín và không cần mạch dẫn để phát triển.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các vai trò sau:
(1) Đảm bảo sự phát triển bền vững của con người.
(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận.
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người.
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu.
(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người
Có bao nhiêu vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
Câu 2. Một trái dừa có khối lượng 500 gam thì trọng lượng của trái dừa đó là bao nhiêu Niutơn?  
Câu 3. Các hành động sau đây, số hành động nào tiết kiệm năng lượng?
(1) Tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì dùng đèn thắp sáng vào ban ngày.
(2) Rút phích cắm hoặc tắt thiết bị điện khi không sử dụng.
(3) Đóng, mở tủ lạnh hoặc máy điều hòa đúng cách.
(4) Bật tivi xem cả ngày.
(5) Tắt vòi nước trong khi đánh răng
Câu 4. Giữa hai lần không Trăng liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.
a) Các sinh vật sau: cá chép, cá sấu, cá voi, cá cóc bụng hoa thuộc các lớp động vật nào?
b) Giải thích tại sao một số động vật có xương sống thuộc lớp bò sát, lớp chim và lớp thú là bạn của nhà nông. Cho ví dụ minh họa.
Câu 2. Trên một vật có ghi: “Khối lượng tịnh 360g”
a) Con số đó cho biết điều gì?
b) Tính trọng lượng của vật. Biết cường độ trường hấp dẫn trên bề mặt Trái Đất là 10N/kg.
c) Nếu trên Mặt Trăng thì khối lượng và trọng lượng của vật này là bao nhiêu? Biết rằng cường độ trường hấp dẫn trên bề mặt Mặt Trăng bằng 1/6 cường độ trường hấp dẫn trên bề mặt Trái Đất.
Câu 3. Em hãy đề xuất biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong các lớp học.

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	C

	2
	D
	8
	D

	3
	D
	9
	C

	4
	B
	10
	B

	5
	C
	11
	C

	6
	D
	12
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	Đ
	2
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	3
	3
	4

	2
	5
	4
	4


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	a)
– Lớp Cá: Cá chép
– Lớp Lưỡng cư: Cá cóc bụng hoa
– Lớp Bò sát: Cá sấu
– Lớp Thú: Cá voi
b) 
– Nhiều loài động vật có xương sống bắt sâu bọ, côn trùng, gặm nhấm phá hoại cây trồng, gây thất thu cho nhà nông vì thế có thể nói chúng là bạn của nhà nông.
– Ví dụ:
  + Thằn lằn, chim sâu, chim sáo bắt sâu bọ
  + Rắn, chim cú, mèo rừng, mèo nhà bắt chuột

	2
	a) Con số đó cho biết lượng chất chứa trong vật.
b) 3,6N
c) m = 360 g; P = 0,6 N

	3
	Biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong các lớp học:
– Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện: bóng đèn có nhãn tiết kiệm điện, quạt tiết kiệm điện, điều hòa tiết kiệm điện, bình nước nóng năng lượng Mặt Trời, … .
– Ban ngày cần tận dụng ánh sáng từ Mặt Trời.
– Tắt hoặc rút nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.




3. Đề số 3
a) Phần đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Trong các loại bệnh sau, bệnh nào do nấm gây ra:
	A. Lang ben.	B. Cúm.	C. Tiêu chảy.	D. Kiết lỵ
Câu 2. Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:
A. Cấu tạo cơ thể và số lượng loài.
B. Số lượng loài và môi trường sống.
C. Môi trường sống và hình thức dinh dưỡng.
D. Hình thức dinh dưỡng và hình thức vận chuyển.
Câu 3. Tác nhân gây ra Bệnh sốt rét là:
	A. Trùng kiết lị	B. Trùng sốt rét	C. Trùng biến hình	D. Trùng giày.
Câu 4. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.
B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.
C. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.
D. Dừng hết mọi hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người.
Câu 5. Trong quá trình đóng đinh, đinh lún sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào?
	A. Năng lượng của đinh.	B. Năng lượng của gỗ.
	C. Năng lượng của búa.	D. Năng lượng của tay người.
Câu 6. Nếu chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì vật nào sau đây có thế năng hấp dẫn?
	A. Mũi tên đang bay.		B. Xe đang chạy trên đường.
	C. Lò xo bị kéo giãn trên mặt đất.	D. Quả bóng lăn trên mặt đất.
Câu 7. Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào biến đổi điện năng chủ yếu thành nhiệt năng?
	A. Quạt điện.	B. Máy bơm nước.	C. Máy khoan.	D. Bếp điện.
Câu 8. Hãy cho biết trong quá trình nước đun nước sôi thì năng lượng nào có ích?
A. năng lượng điện.
B. năng lượng nhiệt làm nóng ấm.
C. năng lượng nhiệt tỏa ra môi trường.
D. năng lượng nhiệt làm nóng nước trong ấm.
Câu 9. Nguồn năng lượng nào được sử dụng để tạo ra điện năng mà không sử dụng bất kỳ bộ phận nào?
	A. Địa nhiệt.		B. Thủy điện.
	C. Năng lượng hạt nhân.	D. Năng lượng mặt trời.
Câu 10. Hoạt động nào dưới đây sử dụng năng lượng hiệu quả?
A. Để máy tính ở chế độ chờ khi không sử dụng.
B. Để thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
C. Sử dụng bóng đèn dây tóc thay cho đèn led.
D. Sử dụng máy giặt khi đủ lượng quần áo để giặt.
Câu 11. Ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau nên có giờ khác nhau. Nguyên nhân là
A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. trục Trái Đất nghiêng.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.
Câu 12. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “ Hình dạng nhìn thấy của (1) ….  là phần bề mặt của Mặt Trăng hướng về (2) … được ….. chiếu sáng”.
A. (1) Mặt Trăng, (2) Trái Đất, (3) Mặt Trời.
B. (1) Mặt Trăng, (2) Mặt Trăng, (3) Mặt Trời.
C. (1) Mặt Trăng, (2) Mặt Trời, (3) Mặt Trời.
D. (1) Mặt Trời, (2) Trái Đất, (3) Mặt Trăng.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
	Bạn và nhóm bạn tham gia một chuyến thực hành tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên và cần chụp ảnh, ghi chép về các nhóm sinh vật khác nhau. Sau đây là những nhận định về quy trình tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên. 
	a. Trong quá trình quan sát sinh vật, bạn có thể chỉ cần sử dụng mắt thường để quan sát chi tiết những sinh vật nhỏ như rêu, địa y. 
	b. Khi chụp ảnh sinh vật ngoài thiên nhiên, điều quan trọng là ghi lại đầy đủ các thông tin cần thiết như thời gian, địa điểm và điều kiện sống của chúng. 
	c. Khi sắp xếp bộ sưu tập ảnh, chỉ cần phân loại theo tên từng loài mà không cần phân nhóm chúng theo đặc điểm. 
	d. Quan sát sinh vật ngoài thiên nhiên giúp học sinh không chỉ hiểu về hệ sinh thái mà còn nhận ra vai trò của các sinh vật trong môi trường.
Câu 2. Đánh giá tính đúng sai các phát biểu sau đây?
	Khi quan sát các hành tinh trong Hệ Mặt Trời, một học sinh nhận thấy mỗi hành tinh có quỹ đạo riêng của mình. Em hãy giải thích tại sao các hành tinh không va chạm vào nhau dù quay quanh một điểm chung là Mặt Trời. 
a. Các hành tinh nằm ở các khoảng cách khác nhau từ Mặt Trời nên không thể va chạm. 
b. Lực hấp dẫn của Mặt Trời giữ các hành tinh trong quỹ đạo ổn định, hạn chế va chạm. 
c. Mỗi hành tinh có quỹ đạo nghiêng khác nhau nên không bao giờ cắt nhau. 
d. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời với vận tốc lớn, đủ để tránh va chạm lẫn nhau.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất bao nhiêu ngày?
Câu 2. Thổ tinh là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời nếu tính từ Mặt Trời ra?
Câu 3. Cho các nguồn năng lượng: khí tự nhiên, địa nhiệt, năng lượng Mặt Trời, sóng, thủy điện, dầu mỏ, xăng, than đá. Có bao nhiêu trong số các nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng tái tạo?
Câu 4. Cho các vai trò sau:
(1) Đảm bảo sự phát triển bền vũng của con người
(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận
(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người
(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu
(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người
Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1. Đa dạng sinh học có vai trò gì trong tự nhiên và đối với đời sống con người?
Câu 2. Hãy chỉ ra sự biến đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác trong các trường hợp sau:
a) Quạt điện đang quay.
b) Khi đèn đường được thắp sáng. 
Câu 3.
a) Hệ Mặt trời gồm những thiên thể nào và chúng chuyển động ra sao?
b) Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao nào gần Trái Đất Nhất? Vì sao?

b) Đáp án
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	D

	2
	B
	8
	D

	3
	B
	9
	D

	4
	D
	10
	D

	5
	D
	11
	D

	6
	A
	12
	A


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đúng/Sai

	1
	a
	S
	2
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	Đ
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	27,32
	3
	4

	2
	6
	4
	(1), (3), (4)


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	*Đối với tự nhiên: Giúp duy trì và ổn định sự sống trên trái đất, các loài đều có mối quan hệ qua lại, khăng khít, hỗ trợ hay khống chế lẫn nhau.
*Đối với con người:
– Đảm bảo phát triển bền vững của con người thông qua việc cung cấp ổn định nguồn nước, lương thực, thực phẩm; tạo môi trường sống thuận lợi cho con người.
– Giúp con người thích ứng với biến đổi khí hậu.

	2
	a) Quạt điện chuyển hóa điện năng thành cơ năng và nhiệt năng
b) Khi đèn đường được thắp sáng, đã có sự chuyển hóa năng lượng từ điện năng sang quang năng (năng lượng ánh sáng)

	3
	a) Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời ở trung tâm và tám hành tinh quay quanh là Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh. 
Các hành tinh vừa chuyển động quanh Mặt Trời vừa tự quay quanh trục của nó.
b) Trong hệ Mặt Trời, Ngôi sao gần Trái Đất Nhất là Mặt Trời
Vì trong hệ Mặt Trời chỉ có Mặt Trời là ngôi sao.
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